
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1  

Tên giáo viên: Vũ Thị Thu Hằng - Nguyễn Thị Nhung  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 30/10 đến 03/11 

Tuần 2 

Từ 06/11 đến 

10/11 

Tuần 3 

Từ 13/11 đến 

17/11 

Tuần 4 

Từ 20/11 đến 

24/11 

Tuần 5 

Từ 27/11 đến 

01/12 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

+ Cô đón trẻ: Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp như có bức tranh lớn về gia đình, có nhiều 

đồ dùng, đồ chơi về gia đình. Nhắc trẻ chào tạm biệt bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy 

định.  

* Trẻ thực hiện nghi lễ chào cờ thứ 2 đầu tuần. 

* TDS:  

- Khởi động:Trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu kiễng gót, hạ gót, khom lưng, đi thường, chạy 

nhanh, chạy chậm theo bài hát “Nhà mình rất vui ”. 

- Trọng động: Tập các động tác theo bài nhạc "Cả tuần đều ngoan" 

- Hô hấp: Thổi nơ 

- Tay: Đưa tay ra trước, lên cao 

- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên 

- Chân: Khuỵu gối 

- Bật: Bật chân trước chân sau 

+ Dân vũ: Pikachu 

- Hồi tĩnh: Gia đình nhỏ hạnh phúc to.  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về gia đình mình: Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố mẹ. 

Biết mình là con cháu/ anh/ chị/ em trong gia đình.  

Nói địa chỉ gia đình mình, số nhà, số điện thoại của những người thân trong gia đình  

- Trò chuyện về ngôi nhà của bé: Địa chỉ nhà ở đâu,Nhà mấy tầng, là kiểu nhà gì, nhà sơn màu 

gì, có những ai ở trong ngôi nhà.  

- Trò chuyện với trẻ về ngày hội của cô giáo. Ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Cho 

trẻ kể về cô giáo của mình, công việc cô thường hay làm ở trường, kể về tình cảm của mình với 

cô giáo, những món quà con dành tặng cô nhân ngày 20/11.  

 



- Cho trẻ kể một số đồ dùng trong gia đình. Tìm hiểu cách sử dụng đồ dùng an toàn. Cách giữ 

gìn và bảo quản đồ dùng.  

- Trò chuyện về 1 số hoạt động thường diễn ra trong gia đình.(ăn uống, vui chơi, giải trí…) nhu 

cầu sinh hoạt hàng ngày trong GĐ: Ăn uống, giao lưu tình cảm….  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

+ Đi bước lùi liên 

tiếp khoảng 3m 

TCVĐ: Chi chi 

chành chành 

Vận động 

- Đập và bắt bóng 

tại chỗ ( 4-5 lần 

liên tiếp) 

- TCVĐ: Cáo và 

thỏ 

Vận động 

Chuyền, bắt bóng 

qua đầu, qua chân 

- TCVĐ: Thi xem 

ai nhanh 

Vận động 

- Bò bằng bàn tay 

và bàn chân 3-4m 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng 

Vận động 

Bật qua vật cản 

cao 10-15cm 

- TCVĐ: Ném còn 

MT43, 

MT97, 

MT57, 

MT37, 

MT16, 

MT56 

T3 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ chân dung 

mẹ(Mẫu) 

Âm nhạc 

Hát: Cả nhà thương 

nhau  

- Nghe hát: Gia 

đình nhỏ hạnh phúc 

to 

Âm nhạc 

VĐMH: Nhà của 

tôi  

Nghe hát: Con gái 

nhỏ của ba 

(MT97) 

Âm nhạc 

Vẽ ngôi nhà(Đề 

tài) 

Hoạt động tạo 

hình 

- Làm bưu thiếp 

nhân ngày nhà 

giáo VN 20/11(Đề 

tài) 

Âm nhạc 

DH: Cô và mẹ  

TC: Ai nhanh nhất 

Âm nhạc 

- Hát: Đồ vật bé 

yêu 

- Trò chơi: Những 

âm thanh vui 

nhộn. 

Hoạt động tạo 

hình 

- Vẽ cái cốc(Đề 

tài) 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ theo ý 

thích(Đề tài) 

Âm nhạc 

- Hát: Finger 

family 

- Nghe hát: Ba 

ngọn nến lung 

linh 

T4 

Làm quen với 

toán 

So sánh chiều cao 2 

đối tượng 

Làm quen với 

toán 

So sánh chiều cao 

3 đối tượng 

Làm quen với 

toán 

- So sánh chiều 

dài 2 đối tượng. 

Làm quen với 

toán 

Làm quen với 

toán 

Đếm đến 3 nhận 

biết nhóm có 3 



- So sánh chiều 

dài 3 đối tượng. 

(MT37) 

đối tượng. Nhận 

biết chữ số 3 

T5 

Khám phá 

- Những người thân 

trong gia đình bé. 

(MT43) 

Khám phá 

Giới thiệu về gia 

đình của bé 

Khám phá 

- Trò chuyện về 

ngày nhà giáo 

Việt Nam 20-11 

Khám phá 

Đồ dùng gia đình 

sử dụng điện 

trong gia đình 

(MT16) 

Khám phá 

Những kỷ niệm 

của gia đình của 

bé 

T6 

Văn học 

Thơ: Em yêu nhà 

em 

Văn học 

Truyện: Ngôi nhà 

ngọt ngào 

(MT57) 

Văn học 

Thơ : Cô giáo của 

con 

Văn học 

Truyện : Cậu bé 

mũi dài (MT56) 

Văn học 

Thơ: Lấy tăm cho 

bà 

Hoạt động ngoài trời 

Tuần 1: 

* HĐCMĐ: 

- QS vườn rau; vườn cây quanh trường. 

- Vẽ phấn trên sân: ngôi nhà của bé, người thân của bé, … 

- Quan sát đồ chơi ngoài trời. 

- HĐ lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…;  

- Tham quan trải nghiệm ở khu vực gần trường. Rèn trẻ cách quét rác trên sân. 

* Trò chơi vận động: 

- Sút bóng vào gôn  

- Bắt chước tạo dáng  

- Lộn cầu vồng 

- Rồng rắn lên mây 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B3. 

* Chơi tự do.  

 



Tuần 2: 
* HĐCMĐ: 

- Quan sát thời tiết  

- Quan sát ngôi nhà. 

- Quan sát cây hoa giấy. 

- Làm nhà đồ chơi từ vật liệu thiên nhiên. 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải nghiệm 

ở khu vực gần trường. 

* TCVĐ: 

- Kéo co 

- Đua ngựa 

- Mèo đuổi chuột 

- Bạn ở đâu 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B4. 

* Chơi tự chọn  

Tuần 3: 
* HĐCMĐ: 

- Quan sát vườn rau. 

- Làm đồ chơi từ cây, que, lá…. 

- Vẽ phấn sân trường 

- Thí nghiệm: Núi lửa phun trào 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng… 

* TCVĐ:  

- Về đúng số nhà 

- Tung cao hơn nữa; Chuyền bóng 

- Dung dăng dung dẻ  

- Lộn cầu vồng  

- Cây cao cỏ thấp 



- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B2. 

* Chơi tự chọn  

Tuần 4: 
* HĐCMĐ: 

- Quan sát cây bưởi 

- Quan sát cây hoa giấy. 

- QS các công trình công cộng của trường. 

- Quan sát: Đồ dùng gia đình 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…;  

* TCVĐ: 

- Ô tô và chim sẻ 

- Kéo co, lăn bóng  

- Về đúng nhà 

- Chuyển trứng 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B5. 

* Chơi tự chọn  

Tuần 5: 

* HĐCMĐ: 

- QS cây khế. 

- Quan sát cây đào. Rèn trẻ kĩ năng lao động: Tưới cây 

- Quan sát: Cây Xương rồng 

- Thí nghiệm: Trứng chìm, trứng nổi 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…;  

* TCVĐ: 

- Gieo hạt  

- Trời nắng trời mưa  

- Tìm đúng nhà 

- Chuyền bóng qua đầu 



- Kéo co. 

* Chơi tự chọn  

Hoạt động chơi góc 

* Hoạt động chơi góc: 

- Trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật...) 

- Biết chú ý lắng nghe khi cô và bạn nói. 

- Quan tâm, giúp đỡ bạn. 

- Biết chú ý lắng nghe khi cô và bạn nói. (MT79)  

* Góc trọng tâm: 

+ Tuần 1 - Tuần 2: Xây khu chung cư, Biệt thự sân vườn, khu tập thể 

+ Tuần 3: Làm Bưu thiếp, làm hoa. 

+ Tuần 4: Dán, tô màu đồ dùng trong gia đình và một số món ăn, một số đồ dùng gia đình ( tủ 

lạnh, tủ quần áo, bát ăn, lọ hoa, các loại quả…)các kiểu theo ý thích bằng các vật liệu khác 

nhau. 

+ Tuần 5: Tổ chức sinh nhật.  

1) Góc phân vai:  

+ Góc nấu ăn: Làm su si, gói nem, rán đậu, nhặt rau, nhặt đỗ. 

+ Góc bán hàng: Cửa hàng bán các loại các loại: Bán nước giải khát, bán quần áo , đồ dùng 

trong gia đình, một số món ăn, bán rau, củ, quả...  

2) Góc xây dựng: Lắp ghép hình người, lắp ráp đồ dùng gia đình, xây dựng nhà ở ( xếp các 

kiểu nhà khác nhau, vườn, ao cá, hàng rào, xếp, lắp ghép chung cư cao tầng, khu tập thể…), 

khuôn viên, vườn hoa, vườn cây… 

3) Góc học tập: 

- Góc toán: In đồ số, đồ hình, gắn đúng số lượng, Dạy trẻ so sánh chiều rộng của 2 - 3 đối 

tượng, chiều dài của 2- 3 đối tựơng... 

- Góc thư viện:  

+ Kể lại sự việc theo trình tự: Theo diễn biến trong ngày, các hoạt động diễn ra trước, sau 

+ Hướng dẫn trẻ kế lại sự việc theo trình tự câu chuyện: cô bé quàng khăn đỏ, cây vú sữa, gấu 

con bị đau răng, chó sói và cừu non…  

MT79, 

MT7 



4) Góc nghệ thuật:  

+ Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa, vận động những bài hát trong 

tháng. 

+ Góc tạo hình: Vẽ, cắt, xé dán, các hoạt động về gia đình, về đồ dùng, về các món ăn….Dán 

thiệp tặng cô giáo nhân ngày 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam.  

CB: giấy màu, bìa màu, hồ dán, trang kim….  

5) Góc kỹ năng thực hành cuộc sống 

- Tô, vẽ hình. 

- Xé, cắt đường thẳng. 

- Cài, cởi cúc, xâu, buộc dây. 

- Xây dựng, lắp ráp hình, xếp chồng với 10 - 12 khối. 

- Tết sợi đôi. 

- Tự cài, cởi cúc, buộc dây giày (MT7)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

- Trẻ biết và thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi 

đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường). (MT77)  

MT77 

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 
+ Trò chuyện về các thông tin gia đình của bé: địa chỉ, thành viên trong gia đình(MT68) 

- Thứ 3 : Hát: Cả nhà thương nhau - Nghe hát: Gia đình nhỏ hạnh phúc to Nêu gương bé ngoan 

cuối tuần. Biểu diễn văn nghệ. 

- Trò chuyện về các thông tin gia đình của bé: địa chỉ, thành viên trong gia đình 

- Trò chuyện với trẻ về cách bộc lộ các cảm xúc khác nhau trong cuộc sống hàng ngày ; Làm 

bài tập toán. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.  

Tuần 2: 
- Dạy trẻ cách gấp quần áo. 

- Thứ 3: Vẽ ngôi nhà  

- Dạy thơ:“Em yêu nhà em”. 

- Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà nơi minh đang sinh sống. 

MT68, 

MT13 



- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

- Dạy trẻ cách sử dụng kéo (MT13)  

Tuần 3: 

- Cho trẻ xem video về 1 số hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 

- Thứ 3: Dạy hát "Cô và mẹ" - TC: Ai nhanh nhất 

- Cho trẻ làm bài tập toán 

- Dạy trẻ cách cầm kéo, và cắt nhát thẳng. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần. Biểu diễn văn nghệ  

Tuần 4: 
- Dạy trẻ kỹ năng tự cài, cởi buộc dây giày. 

- Thứ 3: Tạo hình: Vẽ cái cốc 

- Rèn kỹ năng so sánh chiều dài 2 đối tượng. 

- Xem clip, tranh ảnh, trò chuyện nhận biết và tránh những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, 

giếng, bụi rậm...là nguy hiểm. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần. Biểu diễn văn nghệ  

Tuần 5: 
- Dạy trẻ kỹ năng lên, xuống cầu thang 

- Thứ 3: Hát: Finger family - Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh 

- Rèn trẻ kỹ năng chào hỏi khi gặp người lớn. 

- Cho trẻ làm bài tập toán. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần. Biểu diễn văn nghệ  

Chủ đề - Sự kiện 
Gia đình thân yêu 

của bé 
Ngôi nhà của bé 

Bé vui ngày nhà 

giáo Việt Nam 

20/11 

Đồ dùng trong gia 

đình 

Nhu cầu của gia 

đình 
 



Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

   

Giáo viên                                           Khối trưởng                                 Ban giám hiệu 

   

 


